PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Cả năm: 35 tuần (140 tiết)
Học kì I: 18 tuần (72 tiết)
Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2018/TT-BGDĐT
	Mạch kiến thức 
	Số và đại số
	Hình học và
đo lường
	Một số yếu tố
Thống kê và Xác suất
	Hoạt động
thực hành và
trải nghiệm

	Ước lượng thời gian 
	43%
	36%
	14%
	7%

	Số tiết dự kiến 
	60
	50
	20
	10



THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO MẠCH KIẾN THỨC

	
	Học kỳ 1
	Học kỳ 2

	Số và Đại số
	30
	30

	Hình học và Đo lường
	25
	25

	Một số yêu tố Thống kê và Xác suất
	12
	8

	Thực hành và trải nghiệm
	5
	5

	Cộng
	72
	68



2
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO TIẾT

	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	Ghi chú

	1
	1
	Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
	Phần 1,2

	
	2
	Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ 
	Phần 3, 4

	
	1
	Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương
	Phần 1

	
	2
	Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương 
	Phần 2

	2
	3
	Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ 
	Phần 1, 2

	
	4
	Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ 
	Luyện tập

	
	3
	Bài 2: Diện tích xung quanh , thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
	

	
	4
	
	

	3
	5
	Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ 
	Phần 3, 4

	
	6
	Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
	Luyện tập

	
	5
	Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	

	
	6
	
	

	4
	7
	Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ
	Luyện tập chung

	
	8
	Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ 
	Phần 1, 2

	
	7
	Bài 4: Diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác
	

	
	8
	
	

	5
	9
	Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ 
	Phần 3 +
Luyện tập

	
	10
	Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế 
	

	
	9
	Bài 4: Diện tích xung quanh, thể tích hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác 
	Luyện tập


	
	10
	Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	6
	11
	Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế 
	Luyện tập


	
	12
	Bài 6: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	11
	Bài tập cuối chương 3
	

	
	12
	Bài tập cuối chương 3
	

	7
	13
	Ôn tập chương 1
	

	
	14
	Ôn tập chương 1
	

	
	13
	Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
	

	
	14
	Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt
	Luyện tập

	8
	15
	Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học 
	Phần 1, 2

	
	16
	Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học 
	Phần 3, 4

	
	15
	Bài 2: Tia phân giác 
	

	
	16
	Bài 2: Tia phân giác 
	Luyện tập

	9
	17
	Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học 
	Luyện tập

	
	18
	Ôn tập giữa kì 1
	

	
	17
	Bài 2: Tia phân giác 
	Luyện tập

	
	18
	Ôn tập giữa kì 1
	

	10
	19
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	Nội dung Số + Hình hết tuần 9

	
	20
	
	

	
	19
	Bài 3: Hai đường thẳng song song 
	Phần 1

	
	20
	Bài 3: Hai đường thẳng song song 
	Phần 2, 3

	11
	21
	Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực 
	Phần 1, 2

	
	22
	Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	Phần 3, 4 , 5

	
	21
	Bài 3: Hai đường thẳng song song 
	Luyện tập

	
	22
	Bài 3: Hai đường thẳng song song 
	Luyện tập

	12
	23
	Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	Luyện tập

	
	24
	Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực
	Luyện tập

	
	23
	Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí
	

	
	24
	Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí
	Luyện tập

	13
	25
	Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
	Phần 1

	
	26
	Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
	Phần 2, 3

	
	25
	Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	26
	Ôn tập chương 4
	

	14
	27
	Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả
	Luyện tập


	
	28
	Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	1
	Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
	

	
	2
	Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu
	Luyện tập

	15
	29
	Ôn tập chương 2
	

	
	30
	Ôn tập chương 2
	

	
	3
	Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
	Phần 1, 2

	
	4
	Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
	Phần 3

	16
	5
	Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn
	Luyện tập

	
	6
	Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
	Phần 1, 2

	
	7
	Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
	Phần 3

	
	8
	Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng
	Luyện tập

	17
	9
	Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	10
	Ôn tập chương 5
	

	
	11
	Ôn tập cuối kì 1
	Ôn tập kiến thức trọng tâm chương 1, 2

	
	12
	Ôn tập cuối kì 1
	

	18
	31
	Ôn tập cuối kì 1
	Ôn tập kiến thức trọng tâm chương 3, 4

	
	32
	Ôn tập cuối kì 1
	

	
	13
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
	

	
	27
	
	






	TUẦN
	TIẾT
	TÊN BÀI HỌC
	Ghi chú

	19
	33
	Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau
	Phần 1

	
	34
	Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau
	Phần 2

	
	28
	Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
	

	
	29
	Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác
	Luyện tập

	20
	35
	Bài 1: Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau
	Luyện tập

	
	36
	Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
	Phần 1,2

	
	30
	Bài 2: Tam giác bằng nhau
	Phần 1

	
	31
	Bài 2: Tam giác bằng nhau
	Phần 2 
trường hợp 
c-c-c và c-g-c 

	21
	37
	Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
	Phần 3

	
	38
	Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận
	Luyện tập

	
	32
	Bài 2: Tam giác bằng nhau
	Phần 2
trường hợp
g-c-g

	
	33
	Bài 2: Tam giác bằng nhau
	Phần 3

	22
	39
	Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
	Phần 1, 2

	
	40
	Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
	Phần 3

	
	34
	Bài 2: Tam giác bằng nhau
	Luyện tập


	
	35
	Bài 3: Tam giác cân
	

	23
	41
	Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
	Luyện tập

	
	42
	Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	36
	Bài 3: Tam giác cân
	Luyện tập

	
	37
	Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
	

	24
	43
	Ôn tập chương 6
	

	
	44
	Ôn tập chương 6
	

	
	38
	Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên
	Luyện tập

	
	39
	Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng
	

	25
	45
	Ôn tập giữa kì 2
	

	
	46
	Ôn tập giữa kì 2
	

	
	40
	Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng
	Luyện tập

	
	41
	Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	

	26
	47
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	Nội dung Số + Hình hết tuần 25

	
	48
	
	

	
	42
	Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	Luyện tập

	
	43
	Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	

	27
	49
	Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
	Phần 1, 2

	
	50
	Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
	Phần 3

	
	44
	Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	Luyện tập

	
	45
	Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác
	

	28
	51
	Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số
	Luyện tập

	
	52
	Bài 2: Đa thức một biến
	Phần 1, 2

	
	46
	Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác
	Luyện tập

	
	47
	Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	

	29
	53
	Bài 2: Đa thức một biến
	Phần 3, 4

	
	54
	Bài 2: Đa thức một biến
	Luyện tập

	
	48
	Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	Luyện tập

	
	49
	Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	30
	55
	Bài 2: Đa thức một biến
	Luyện tập

	
	56
	Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
	

	
	50
	Bài 10: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	51
	Ôn tập chương 8
	

	31
	57
	Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
	Luyện tập

	
	58
	Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	Phần 1

	
	14
	Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
	Phần 1

	
	15
	Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
	Phần 2

	32
	59
	Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	Phần 2

	
	60
	Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến
	Phần 3 + Luyện tập

	
	16
	Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên
	Luyện tập

	
	17
	Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
	Phần 1

	33
	61
	Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	62
	Ôn tập chương 7
	

	
	18
	Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
	Phần 2, 3

	
	19
	Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên
	Luyện tập

	34
	20
	Bài 3: Hoạt động thực hành và trải nghiệm
	

	
	21
	Ôn tập chương 9
	

	
	52
	Ôn tập cuối kì 2
	[bookmark: _GoBack]Ôn tập kiến thức trọng tâm chương 8

	
	53
	Ôn tập cuối kì 2
	

	35
	63
	Ôn tập cuối kì 2
	Ôn tập kiến thức trọng tâm chương 6, 7

	
	64
	Ôn tập cuối kì 2
	

	
	54
	KIỂM TRA CUỐI KÌ II
	

	
	22
	
	




[image: ]
(Trích sách giáo viên Toán 7 CTST)
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Luwu y vé cach van dung Khung phan phoi chwong trinh dw Kién

—Nénbéuisaochotmngmﬁih(}cldcédﬁbamachnﬁid\mgu‘mgvdihoatdéng
thuc hanh va trai nghiém theo chuong trinh mén Toén 16p 7: S6 va Pai s6; Hinh hoc va
Po lwong: Mot s6 yéu t6 Thong ké va Xéc suat.

Mot s Irru y khi phin Gét

— T chuyén mon c6 thé théng nhat s tiét cita méi bai sao cho phit hop véi tinh hinh
thue té cia timg treong va dam bao dwgce muc tiéu, yéu cau can dat.

—Nén bé tri mét s6 tiét dw phong (so véi tong sd tiét quy dinh ca nam dé GV ¢ thé sir
dung cho gi kiém tra, bd sung tiét cho nhimg bai khé, bai dai hodc dw phong dé bu gid).
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PHÂN PH?I CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN L?P 7 – CHÂN TR?I SÁNG T?O 

C? năm: 35 tu?n (140 ti?t) 

H?c kì I: 18 tu?n (72 ti?t) 

H?c kì II: 17 tu?n (68 ti?t) 

 

TH?I LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ S? 32/2018/TT-BGDĐT 

Mạch kiến thức  Số và đại số 

Hình h?c và 

đo lường 

Một số yếu tố 

Th?ng kê và Xác suất 

Hoạt động 

thực hành và 

tr?i nghiệm 

Ước lượng thời gian  43% 36% 14% 7% 

Số ti?t dự ki?n  60 50 20 10 

 

TH?I LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO M?CH KI?N TH?C 

 

 H?c k? 1 H?c k? 2 

Số và Đại số 30 30 

Hình h?c và Đo lường 25 25 

Một số yêu tố Thống kê và Xác suất 12 8 

Thực hành và tr?i nghiệm 5 5 

Cộng 72 68 

 

2 

PHÂN PH?I CHƯƠNG TRÌNH THEO TI?T 

 

TU?N TI?T TÊN BÀI H?C 

Ghi chú 

1 

1 

Bài 1: T?p hợp các số h?u t? Ph?n 1,2 

2 Bài 1: T?p hợp các số h?u t?  Ph?n 3, 4 

1 Bài 1: Hình h?p ch? nh?t – Hình l?p phương Ph?n 1 

2 Bài 1: Hình h?p ch? nh?t – Hình l?p phương  Ph?n 2 

2 

3 Bài 2: Các phép tính với số h?u t?  Ph?n 1, 2 

4 Bài 2: Các phép tính với số h?u t?  Luy?n t?p 

3 

Bài 2: Di?n tích xung quanh , th? tích c?a hình h?p ch? nh?t, 

hình l?p phương 

 

4 

 

3 

5 Bài 2: Các phép tính với số h?u t?  Ph?n 3, 4 

6 Bài 2: Các phép tính với số h?u t? Luy?n t?p 

5 

Bài 3: Hình lăng tr? đ?ng tam giác, hình lăng tr? đ?ng t? giác 

 

6 

 

4 7 Bài 2: Các phép tính với số h?u t? 

Luy?n t?p 

chung 

